
1 
 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC 

 

I. Huân chương Lao động hạng Nhất:  

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế; 

2. Trung tâm Nội tiết, Chuyển hoá, Di truyền và Liệu phân tử, Bệnh 

viện Nhi Trung ương; 

II. Huân chương Lao động hạng Nhì: 

1. Bệnh viện Thống Nhất (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

2. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; 

3. Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

4. Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

5. Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

6. Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

7. Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ, Bộ Y tế 

8. Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. HCM, Bộ Y tế 

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược 

Thái Bình, Bộ Y tế 

10.  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,  Bộ Y tế (khen thành tích phòng, 

chống COVID-19) 

11.  Khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất; 

12.  Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất; 

13.  Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Thống Nhất; 

14.  GS. TS. Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Ngoại, 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

15.  PGS.TS. Bùi Văn Lệnh, Giảng viên cao cấp Bộ môn Chẩn đoán hình 

ảnh, Nguyên Phó GĐ Bệnh viện ĐHYHN, Trường Đại học Y Hà 

Nội, Bộ Y tế 

16.  TS. Ngô Đồng Khanh, Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược 

TP. HCM 

17.  PGS.TS. Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất(khen 

thành tích phòng, chống COVID-19); 

18.  Bà Lê Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch 

vụ, Tổng cục DS-KHHGĐ; 

19.  PGS.TS.Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh,  Bộ Y tế (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

20.  TS.BS Ngô Văn Vinh, Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung 

ương 
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21. PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh 

viện Đại học Y Dược TP.HCM; Phó trưởng Bộ môn Ngoại Tổng 

quát, khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM; 

22.  PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

23.  PGS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. 

III. Huân chương Lao động hạng Ba: 

1. Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

2. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

3. Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (trình cả 

thường xuyên và phòng, chống COVID-19); 

4. Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (trình 

cả thường xuyên và phòng, chống COVID-19); 

5. Bộ môn Sức khỏe Nghề nghiệp, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y 

tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội 

6. Thư viện, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

7. Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 

Bộ Y tế 

8. Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

9. Bộ môn Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Khoa Y tế công 

cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

10.  Phòng Công tác sinh viên, Đại học Y Dược TP. HCM 

11.  Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược 

TP.HCM 

12.  Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Y Dược 

TP.HCM 

13.  Khoa Khám bệnh chuyên khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng- Côn 

trùng Quy Nhơn; 

14. Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; 

15. Khoa Hoá sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương; 

16. Khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung 

ương; 

17. Khoa Vi sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương; 

18. Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất; 

19. Khoa Tim mạch cấp cứu và Can thiệp, Bệnh viện Thống Nhất; 

20. Khoa Nội Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Thống Nhất; 

21. Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Thống Nhất; 

22. Khoa Phẫu thuật, Gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất; 

23. Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Thống Nhất; 

24.  PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường 

Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; 
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25.  PGS.TS. Trần Hiếu Học, Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

26.  PGS.TS. Phạm Ngọc Minh, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ; 

Trưởng BM Ký sinh trùng; Trưởng khoa Vi sinh&KST, BV 

ĐHYHN, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

27.  PGS.TS. Phạm Văn Minh, Trưởng bộ môn Phục hồi chức năng, , 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

28.  PGS.TS. Trần Vân Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 

Gen - Protein, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

29.  GS.TS. Nguyễn Hữu Sáu, Phó Trưởng bộ môn Da liễu, Trường Đại 

học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

30.  PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, Trưởng bộ môn Sức khỏe nghề 

nghiệp, Viện Đào tạo YHDP&YTCC, Trường Đại học Y Hà Nội, 

Bộ Y tế 

31.  PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng;  Giảng viên cao 

cấp Khoa Công nghệ Hóa dược - Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ 

Y tế 

32.  PGS.TS. Dương Xuân Chữ, Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa 

Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế 

33.  ThS. Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược 

34.  TS. Nguyễn Văn Lợi, Trưởng phòng Đăng ký thuốc 

35.  ThS. Bùi Đức Lập, Chánh Văn phòng Cục Quản lý Dược 

36.  GS.TS. Võ Minh Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - 

Công nghệ, Phó Trưởng Bộ môn Phụ sản, khoa Y, Đại học Y Dược 

TP. HCM 

37.  PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải, Phó Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn 

Bào chế, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM 

38.  ThS Lê Hoàng, Chuyên viên Cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ 

39.  Bà Nguyễn Lan Hương, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức cán bộ 

40.  TS. Vũ Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Y học Cơ sở, 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế 

41.  PGS.TS. Trần Minh Hậu, Giảng viên cao cấp Bộ môn Sinh lý học, 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế 

42.  PGS.TS. Nguyễn Nam Thắng, Giảng viên cao cấp Trung tâm 

Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Y Dược, Trường Đại học Y Dược Thái 

Bình, Bộ Y tế 

43.  PGS.TS. Vũ Phong Túc, Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Y tế 

công cộng, Trưởng Bộ môn Sức khỏe môi trường, Trường Đại học 

Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế 

44.  ThS. Lê Quốc Thịnh, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện 71 Trung 

ương; 
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45.  PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên; 

46.  BSCKII. Đồng Quang Sơn, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Cột 

sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

47.  BSCKII. Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống 

độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; 

48.  Ông Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung 

ương; 

49.  PGS.TS. Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (khen 

thành tích phòng, chống COVID-19); 

50.  TS.BS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

51.  BSCKII. Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

52.  TS. Lê Văn Dụng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới Trung ương (khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

53.  TS.BS. Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Trưởng 

phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

(khen thành tích phòng, chống COVID-19); 

54.  ThS. BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà 

Nẵng; 

55.  Ông Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-

KHHGĐ; 

56.  Ông Nguyễn Văn Tính, Chánh Văn phòng Tổng cục DS-

KHHGĐ; 

57.  Bà Đặng Quỳnh Thư, Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số và KHHGĐ, 

Tổng cục DS-KHHGĐ; 

58.  Ông Đinh Thái Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

Tổng cục DS-KHHGĐ; 

59.  Ông Phạm Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra, Tổng 

cục DS-KHHGĐ; 

60.  Ông Phạm Hồng Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng 

Dân số, Tổng cục DS-KHHGĐ; 

61.  Ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, 

Thông tin & Dữ liệu, Tổng cục DS-KHHGĐ; 

62.  PGS.TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh 

trùng- Công trùng thành phố Hồ Chí Minh; 

63.  BSCKII. Dương Văn Lương, Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương. 

64. PGS.TS. Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y 

tế, Bộ Y tế; 
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65. TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y 

tế, Bộ Y tế; 

66. ThS. Trần Anh Thành, Trưởng phòng, Phòng Quản lý sức khỏe 

lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế 

67. ThS. Phạm Xuân Thành, Chuyên viên chính Phòng Quản lý sức 

khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế; 

68. TS. Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế; 

69. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ; 

70. Bà Nguyễn Kim Anh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính Văn phòng Bộ; 

71. Bà Lương Thị Thanh Nga, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 

Văn phòng Bộ; 

72. Ông Đặng Hồng Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; 

73. ThS. BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà 

Nẵng; 

74. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng khoa Nha chu kiêm 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Trung ương Hà Nội; 

75. Ông Quản Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo 

tuyến, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1; 

76. Bà Phạm Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện 

Nhi Trung ương; 

77. Ông Vũ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội tiết, Chuyển hoá, Di 

truyền và Liệu pháp phân tử, Bệnh viện Nhi Trung ương; 

78. Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh 

viện Nhi Trung ương. 

IV. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:  

1. PGS.TS Nguyễn Quang Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt Trung ương Hà Nội. 

2. BSCKII. Lê Thị Thanh Thu, Trưởng khoa Bán cấp tính nam, Bệnh 

viện Tâm thần Trung ương I./. 

 

 

 


